Bài 3. Giới thiệu về đất trồng 
Nhận biết

	1
	Đất trồng là

A. lớp ngoài cùng tơi xốp của vỏ Trái Đất mà trên đó thực vật có thể sinh sống, phát triển và tạo ra sản phẩm.

B. lớp ngoài cùng tơi xốp của vỏ Trái Đất bao gồm cát, sỏi, đá.

C. lớp dung nham nóng chảy bên dưới vỏ Trái Đất.

D. Đất trồng là sản phẩm do tầng trầm tích tạo thành dưới tác động tổng hợp của sự vận động bên trong Trái Đất.
	A

	2
	Đâu là thành phần của đất trồng?

A. Phần rắn, phần khí, sinh vật đất.                   B. Phần lỏng, phần rắn.

C. Phần lỏng, phần rắn, phần khí.                      D. Phần lỏng, phần rắn, phần khí, sinh vật đất.
	D

	3
	Phần rắn của đất trồng là

A. chất vô cơ và chất hữu cơ.                    B. cát, sỏi, đá.

C. các sinh vật trong đất.                           D. cát, sỏi, đá, nước, không khí.
	A

	4
	Phần lỏng của đất trồng

A. có thành phần chủ yếu là nước.

B. là thành phần chủ yếu của đất trồng, gồm chất vô cơ và hữu cơ.

C. là không khí trong các khe hở của đất.

D. gồm côn trùng, giun, nguyên sinh động vật, các loại tảo và các vi sinh vật.
	A

	5
	Sinh vật của đất trồng

A. có thành phần chủ yếu là nước.

B. là thành phần chủ yếu của đất trồng, gồm chất vô cơ và hữu cơ.

C. là không khí trong các khe hở của đất.

D. gồm côn trùng, giun, nguyên sinh động vật, các loại tảo và các vi sinh vật.
	D

	6
	Keo đất có đặc điểm

A. hòa tan trong nước.                              B. không hòa tan trong nước.

C. có kích thước >1µm.                            D. hòa tan và không hòa tan.
	B

	7
	Tính chất của đất gồm
A. tính chua, kiềm hoặc trung tính.           B. tính rắn, lỏng hoặc khí.

C. tính mềm, cứng hoặc dẻo.                     D. đất cát, thịt hoặc sét.
	A

	8
	Thành phần cơ giới của đất có

A. các hạt cát.                                            B. các hạt limon.   
C. các hạt sét.                                             D. các hạt cát, các hạt limon, các hạt sét.
	D

	9
	Thành phần của keo đất có khả năng trao đổi ion với các ion trong dung dịch đất là

A. lớp ion quyết định điện.                       B. lớp ion bất động.

C. lớp ion khuếch tán.                               D. nhân keo đất.
	C

	9
	Keo đất là những … đất có kích thước dao động trong khoảng 1 µm, không hoà tan mà ở trạng thái … trong nước. Keo đất có vai trò quyết định khả năng … và nhiều tính chất vật lí, hoá học khác của đất.
Điền những từ còn thiếu vào chỗ trống.

A. phân tử, lơ lửng, tái tạo.                    B. hạt, huyền phù, tái tạo.

C. hạt, lơ lửng, hấp phụ.                        D. phân tử, đông cứng, hấp thụ.
	C

	10
	Cấu tạo của keo đất gồm 

A. nhân keo, lớp điện kép.               B. phần trong cùng, phần bề mặt.

C. keo âm, keo dương.                     D. ion quyết định điện, ion trái dấu.
	A

	11
	Thành phần cơ giới của đất là

A. tỉ lệ % các hạt cát, limon, sét trong đất.

B. tỉ lệ % các hạt cát, limon, sét trong dung dịch đất.

C. tổng các hạt cát, limon, sét trong đất.

D. tổng các hạt cát, limon, sét trong dung dịch đất.
	A

	12
	Phản ứng của dung dịch đất là 
A. phản ứng giữa đất và cây trồng.

B. sự trao đổi các ion.

C. tính chua của đất, biểu hiện bằng số lượng điện tích H+ trong dung dịch đất.

D. tính chua, kiềm hay trung tính của đất, được biểu thị bằng trị số pH.
	D

	13
	Phản ứng của dung dịch đất do yếu tố nào quyết định?

A. Nồng độ H+ và OH-                         B. Nồng độ bazơ.

C. Nồng độ Na+                                   D. Nồng độ axit.
	A

	14
	Mỗi một hạt keo đất có cấu tạo như thế nào?

A. Nhân keo → lớp ion quyết định điện → lớp ion bất động → lớp ion khuếch tán.

B. Nhân keo → lớp ion quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion bất động.

C. Nhân keo → lớp ion quyết định điện → lớp ion khuếch tán → lớp ion bất động.

D. Nhân keo → lớp ion quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion khuếch tán.
	A

	15
	Đất trồng được hình thành từ
A. đá mẹ, dưới tác động từ quá trình sản xuất của con người.

B. đất mẹ, dưới tác động của các yếu tố khí hậu, địa hình.

C. đất mẹ, dưới tác động của các yếu tố khí hậu, thời gian và con người.

D. đá mẹ, dưới tác động của các yếu tố khí hậu, địa hình, sinh vật, thời gian và con người.
	D


Thông hiểu

	1
	Chọn câu đúng khi xác định phản ứng của dung dịch đất

A. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng kiềm.

B. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng trung tính.

C. Nếu [H+] > [OH-] thì đất có phản ứng chua.

D. Nếu [H+] < [OH-] thì đất có phản ứng chua.
	C

	2
	Keo dương là keo?

A. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích dương.

B. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích dương.

C. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích âm.

D. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích âm.
	B

	3
	Keo âm là keo?

A. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích dương.

B. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích dương.

C. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích âm.

D. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích âm.
	D

	4
	Để phân biệt được keo âm và keo dương là dựa vào yếu tố nào?
A. Lớp ion quyết định điện. 

B. Ion âm.

C. Ion dương. 

D. Nhân keo.
	A

	5
	Keo đất âm khác keo đất dương như thế nào?
A. Keo đất âm có lớp ion quyết định âm, lớp ion bù dương, còn keo đất dương có lớp ion quyết định dương, lớp ion bù âm.

B. Keo đất âm có lớp ion quyết định âm, lớp ion bù âm, còn keo đất dương có lớp ion quyết định dương, lớp ion bù dương.

C. Keo đất âm có lớp ion quyết định dương, lớp ion bù dương, còn keo đất dương có lớp ion quyết định âm, lớp ion bù âm.

D. Keo đất âm có lớp ion quyết định dương, lớp ion bù âm, còn keo đất dương có lớp ion quyết định âm, lớp ion bù dương.
	A

	6
	Phát biểu nào sau đây là đúng về keo đất?

A. Nếu lớp ion quyết định điện mang điện âm thì keo đất là keo dương và ngược lại.

B. Nếu lớp ion quyết định điện mang điện âm thì keo đất là keo âm và ngược lại.

C. Lớp ion quyết định điện mang điện cùng dấu với lớp ion bù.

D. Lớp ion bù mang điện trái dấu với lớp ion khuếch tán.
	B

	7
	Keo âm có 

A. lớp ion khuếch tán ở bên ngoài mang điện dương nên có khả năng trao đổi với các ion dương có trong đất.
B. lớp ion khuếch tán ở bên ngoài mang điện âm nên có khả năng trao đổi với các ion dương có trong đất.
C. lớp ion quyết định điện mang điện dương nên có khả năng trao đổi với các ion âm có trong đất.
D. lớp ion khuếch tán ở bên ngoài mang điện âm nên có khả năng trao đổi với các ion âm có trong đất.
	A

	8
	Keo dương có 

A. lớp ion khuếch tán ở bên ngoài mang điện dương nên có khả năng trao đổi với các ion dương có trong đất.

B. lớp ion khuếch tán ở bên ngoài mang điện âm nên có khả năng trao đổi với các ion âm có trong đất.

C. lớp ion quyết định điện mang điện âm nên có khả năng trao đổi với các ion dương có trong đất.

D. lớp ion khuếch tán ở bên ngoài mang điện âm nên có khả năng trao đổi với các ion dương có trong đất.
	

	9
	Phản ứng chua của đất là do

A. nồng độ H+ trong dung dịch đất lớn hơn nồng độ OH-.

B. nồng độ OH- trong dung dịch đất lớn hơn nồng độ H+.

C. nồng độ H+ và OH- trong dung dịch đất cân bằng nhau.

D. nồng độ H+ trong dung dịch đất lớn hơn hoặc bằng nồng độ OH-.
	A

	10
	Phản ứng kiềm của đất là do

A. nồng độ H+ trong dung dịch đất lớn hơn nồng độ OH-.

B. nồng độ OH- trong dung dịch đất lớn hơn nồng độ H+.

C. nồng độ H+ và OH- trong dung dịch đất cân bằng nhau.

D. nồng độ H+ trong dung dịch đất lớn hơn hoặc bằng nồng độ OH-.
	B

	11
	Phản ứng trung tính của đất là do

A. nồng độ H+ trong dung dịch đất lớn hơn nồng độ OH-.

B. nồng độ OH- trong dung dịch đất lớn hơn nồng độ H+.

C. nồng độ H+ và OH- trong dung dịch đất cân bằng nhau.

D. nồng độ H+ trong dung dịch đất lớn hơn hoặc bằng nồng độ OH-.
	C


Bài 4: Sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng
Nhận biết
	1
	Để cải tạo đất chua, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Biện pháp bón vôi, thủy lợi, canh tác.              B. Biện pháp bón phân, thủy lợi, canh tác.

C. Biện pháp bón vôi, bón phân, canh tác.            D. Biện pháp bón phân, thủy lợi, bón vôi.
	A

	2
	Để cải tạo đất bạc màu, người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Biện pháp bón phân, bón vôi, thủy lợi, canh tác.    B. Biện pháp bón vôi, thủy lợi, canh tác.

C. Biện pháp bón vôi, bón phân, canh tác.                   D. Biện pháp bón phân, thủy lợi, bón vôi.
	A

	3
	Đất mặn sau khi bón vôi một thời gian cần

A. Trồng cây chịu mặn.                                          B. Bón nhiều phân đạm, kali.

C. Bón bổ sung chất hữu cơ.                                   D. Tháo nước để rửa mặn.
	D

	4
	Đất mặn chứa nhiều ion Na+ nên sử dụng biện pháp nào là quan trọng nhất?

A. Trồng cây chịu mặn.                                         B. Bón vôi, rửa mặn.

C. Trồng cây chịu mặn, bón vôi, rửa mặn.            D. Xây dựng hệ thống thủy lợi.
	C

	5
	Ở Việt Nam, đất mặn được hình thành ở...........và cây trồng phát thích hợp trên đất mặn là..........:

A. vùng đồng bằng ven biển; cây cói.

B. vùng đồng bằng Bắc Bộ; cây súng, sen.

C. vùng đồng bằng Sông Hồng; cây vẹt.

D. vùng trung du miền núi; cây bạch đàn, cây keo.
	A

	6
	Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang là

A. rửa phèn.                                                          B. giảm độ chua của đất.

C. hạn chế xói mòn.                                              D. tăng bề dày lớp đất trồng.
	C


Thông hiểu

	1
	Biện pháp cải tạo không phù hợp với đất mặn là

A. Ưu tiên sử dụng phân vô cơ.    

B. tháo nước rửa mặn.

C. bón vôi.

D. đắp đê, xây dựng hệ thống mương máng, tưới tiêu hợp lí.
	A

	2
	Một trong những tác dụng của biện pháp bón vôi cải tạo đất chua là
A. điều chỉnh làm giảm pH đất phù hợp với yêu cầu của cây trồng.

B. điều chỉnh làm tăng pH đất phù hợp với yêu cầu của cây trồng.

C. duy trì pH đất trước và sau khi trồng cây.

D. duy trì hàm lượng dinh dưỡng trong đất.
	B

	3
	Một trong những tác dụng của việc luân canh cây trồng là
A. làm cho dịch ngày càng thích nghi và phát triển, làm cho cây trồng bị hư hại.
B. làm cho nguồn dinh dưỡng trong đất ngày càng cạn kiệt, cấu trúc đất bị thoái hóa.
C. chất dinh dưỡng trong đất được điều hòa và cải thiện cấu trúc đất.
D. tận dụng tốt nhất diện tích đất canh tác, dinh dưỡng và ánh sáng.
	C

	4
	Một trong những tác dụng của việc xen canh cây trồng là

A. làm cho đất thông thoáng, hệ vi sinh vật phát triển.
B. làm giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm cho môi trường.
C.  tạo nên sự lệch pha và tình trạng mất cân bằng đối với sự phát triển của sâu bệnh.
D. tận dụng tốt nhất diện tích đất canh tác, dinh dưỡng và ánh sáng.
	D

	5
	Đâu không phải nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

A. Địa hình dốc thoải nên dễ bị xói mòn và rửa trôi các hạt sét, keo và chất dinh dưỡng.

B. Tập quán canh tác lạc hậu (độc canh, làm đất không đúng cách, …).

C. Mưa nhiều, nhiệt độ cao gây ra phong hoá, phân huỷ các chất nhanh.

D. Cách thức canh tác hiện đại nên đất bị thoái hoá mạnh.
	D

	6
	Biện pháp nào dưới đây không được dùng để cải tạo đất xám bạc màu?
A. Làm mương hạ mực nước ngầm.
B. luân canh, tăng vụ, trồng xen cây họ đậu để vừa tăng thu nhập, vừa cải tạo đất.

C. Bón phân, đặc biệt là phân hữu cơ để nâng cao độ phì nhiêu của đất.

D. Bón vôi để nâng cao độ pH đất và cải tạo tính chất vật lí của đất.
	A

	7
	Biện pháp nào dưới đây không được dùng để cải tạo đất chua?

A. Phủ đất bằng xác thực vật, nylon, trồng cây phân xanh.

B. Bón vôi khử chua.

C. Xây dựng kênh tưới, tiêu.để thau chua.
D. Nên làm đất vào mùa mưa ở vùng đất dốc.
	D

	8
	Lí do cần phải sử dụng đất hợp lí là

A. nhu cầu xây nhà ngày càng nhiều.                    B. giữ gìn cho đất không bị thoái hóa.

C. diện tích đất trồng có hạn.                                 D. để dành đất xây dựng các khu sinh thái.
	B

	
	
	


Bài 5: Giá thể trồng cây
Nhận biết

	1
	Giá thể trồng cây là

A. các vật liệu hoặc hỗn hợp các vật liệu giúp tạo môi trường thuận lợi cho sự nảy mầm của hạt, sự phát triển bộ rễ cây trồng.

B. các vật liệu để trồng cây, hạn chế giữ nước, độ thoáng khí nhằm tạo môi trường duy trì dinh dưỡng cho cây.

C. giá đỡ để trồng cây trên cao, hỗ trợ cây hấp thu tinh khí của trời đất.

D. một loại phân bón được ủ tự nhiên hoặc nhân tạo trong các hộp xốp nhằm giúp đất giảm bớt sự thoái hoá.
	A

	2
	Ý nghĩa của việc sử dụng giá thể trồng cây là
A. cây trồng khỏe, sinh trưởng và phát triển tốt, sạch bệnh.
B. tạo nguồn nông sản sạch.
C. an toàn cho người sử dụng.
D. giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, sạch bệnh, an toàn cho người sử dụng.
	D

	3
	Hãy cho biết, có những giá thể trồng cây nào?

A. Giá thể hữu cơ tự nhiên.
B. Giá thể trơ cứng.
C. Giá thể hữu cơ tự nhiên và giá thể trơ cứng.
D. Giá thể vô cơ và nhân tạo.
	C

	4
	Hãy cho biết, giá thể trồng cây nào sau đây là giá thể vô cơ?

A. Than bùn.                  B. Mùn cưa.                       C. Perlite.                    D. Trấu hun.
	C

	5
	Hãy cho biết, giá thể trồng cây nào sau đây là giá thể hữu cơ?

A. Trấu hun.                      B. Gốm.                             C. Perlite.                  D. Gốm và perlite.
	A

	6
	Đặc điểm nào sau đây không phải của giá thể xơ dừa?
A. Khó phân hủy.        B. Tơi, xốp, thoáng khí, nhẹ.          C. Giữ ẩm kém.        D. Thoát nước nhanh.
	C

	7
	Đặc điểm nào sau đây không phải của giá thể than bùn?

A. Xốp, thoáng khí, nhẹ.                                 B. Giữ ẩm tốt.      

C. Giữ dinh dưỡng không bị rửa trôi.             D. Hàm lượng dinh dưỡng cao.
	D

	8
	Đặc điểm nào sau đây không phải của giá thể trấu hun?

A. Dinh dưỡng kém.                                       B. Hấp thụ nhiệt lớn.

C. Sạch, tơi, xốp, thoáng khí.                         D. Hàm lượng kali thấp.
	D

	9
	Đặc điểm nào sau đây không phải của giá thể mùn cưa?

A. Độ thoáng khí thấp.                                   B. Giữ ẩm không đều.
C. Độ thoáng khí cao.                                     D. Cung cấp dinh dưỡng cho cây.
	C

	10
	Giá thể xơ dừa là gì?

A. Là loại giá thể tạo ra từ vỏ dừa.

B. Là loại giá thể được tạo ra từ vỏ dừa được làm nhỏ, loại bỏ các chất độc hại với cây trồng và được xử lí với chế phẩm vi sinh vật.

C. Là loại giá thể mà xơ dừa được xay thành bột, ngâm trong chế phẩm sinh học.

D. Là loại giá thể có tính chất kích thích mạnh mẽ cho cây trồng nhưng gây ô nhiễm môi trường.
	B

	11
	Giá thể than bùn là gì?

A. Loại giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, thuỷ phân trong điều kiện kị khí.

B. Loại giá thể được tạo ra từ xác các loài động vật khác nhau, thuỷ phân trong điều kiện kị khí.

C. Loại giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, phân rã trong điều kiện khí nóng.

C. Loại giá thể được tạo ra từ xác các loài động vật khác nhau, phân rã trong điều kiện khí nóng.
	A


Thông hiểu

	1
	Hãy cho biết, giá thể nào sau đây không phải là giá thể tự nhiên?

A. Than bùn.                  B. Mùn cưa.                       C. Gốm.                    D. Trấu hun.
	C

	2
	Hãy cho biết, giá thể nào sau đây không phải là giá thể trơ cứng?

A. Xơ dừa.                      B. Gốm.                             C. Perlite.                  D. Gốm và perlite.
	A

	3
	Ưu điểm nào sau đây là của giá thể than bùn?

A. Tơi, xốp, ổn định nhiệt, cung cấp dinh dưỡng cho cây.

B. Tơi, xốp, giữ ẩm, giữ chất dinh dưỡng cho cây.

C. Sạch, tơi, xốp, giữ nước, giữ phân, không có mầm bệnh.

D. Hàm lượng dinh dưỡng cao, không có mầm bệnh.
	B

	4
	Ưu điểm nào sau đây là của giá thể mùn cưa?

A. Tơi, xốp, ổn định nhiệt, cung cấp dinh dưỡng cho cây.

B. Tơi, xốp, giữ ẩm tốt, độ thoáng khí cao.

C. Sạch, tơi, xốp, giữ nước, giữ phân, không có mầm bệnh.

D. Hàm lượng dinh dưỡng cao, không có mầm bệnh.
	A

	5
	Ưu điểm nào sau đây là của giá thể trấu hun?

A. Tơi, xốp, ổn định nhiệt, cung cấp dinh dưỡng cho cây.

B. Tơi, xốp, giữ ẩm tốt, độ thoáng khí cao.

C. Sạch, tơi, xốp, giữ nước, giữ phân, không có mầm bệnh.

D. Hàm lượng dinh dưỡng cao, hấp thu nhiệt lớn.
	C

	6
	Nhược điểm của giá thể than bùn là
A. hàm lượng dinh dưỡng thấp.                                     B. độ thoáng khí thấp.

C. hấp thu nhiệt lớn.                                                       D. giữ ẩm không đều.
	A

	7
	Nhược điểm của giá thể mùn cưa là
A. hàm lượng dinh dưỡng thấp.                                     B. độ thoáng khí thấp, giữ ẩm không đều.

C. hấp thu nhiệt lớn.                                                       D. giữ ẩm không đều.
	B

	8
	Nhược điểm của giá thể trấu hun là
A. hàm lượng dinh dưỡng thấp.                                     B. độ thoáng khí thấp.

C. hàm lượng dinh dưỡng kém, hấp thu nhiệt lớn.        D. giữ ẩm không đều.
	C

	9
	Giá thể trấu hun có ưu điểm gì khác hẳn giá thể mùn cưa?

A. Tốt cho đất trồng và cây trồng.

B. Có hàm lượng kali lớn giúp cây cứng cáp, chống rét tốt.

C. Có hàm lượng muối lớn, giúp cây lớn nhanh hơn.

D. Không có khác biệt.
	B

	10
	Các bước trong quy trình sản xuất giá thể trấu hun:

1. Đốt trấu trong điều kiện kị khí.

2. Phối trộn với chế phẩm vi sinh vật.

3. Thu nhận trấu về cơ sở sản xuất.

4. Làm nguội.

5. Kiểm tra chất lượng, đóng gói.

Trật tự đúng các bước trong quy trình là
A. 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5.                                   B. 1 ( 4 ( 2 ( 3 ( 5.

C. 3 ( 1 ( 4 ( 2 ( 5.                                   D. 2 ( 1 ( 3 ( 4 ( 5.
	C

	11
	Các bước trong quy trình sản xuất giá thể xơ dừa:

1. Thu gom xơ dừa, phơi khô, làm nhỏ.

2. Phối trộn với chế phẩm vi sinh vật và ủ.

3. Ngâm xơ dừa trong nước sạch.

4. Ngâm xơ dừa trong nước vôi.

5. Kiểm tra chất lượng, đóng gói.

Trật tự đúng các bước trong quy trình là
A. 1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 5.                                   B. 1 ( 3 ( 4 ( 2 ( 5.

C. 3 ( 1 ( 4 ( 2 ( 5.                                   D. 2 ( 1 ( 3 ( 4 ( 5.
	B


